PHỤ LỤC VI
MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
(Kèm theo Thông tư số 47/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ, học hàm, học vị
	Trình độ (chuyên ngành)
	Kinh nghiệm1
	Quan hệ công tác với cơ sở đào tạo
	Nội dung đào tạo

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Tên cơ sở đào tạo)….. cam đoan các thông tin trên là đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai nói trên./.

 
	 
	…, ngày ... tháng ... năm ....
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


 
____________________

1 Kê khai cụ thể về kinh nghiệm tương ứng theo quy định tại khung chương trình đào tạo.

